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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV 

CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 5 - TKV 

 

Số:  93 /QĐ-ĐN5 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lâm Đồng, ngày   22   tháng  01  năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp:  

Cung cấp trang cấp bảo hộ lao động năm 2026. 

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 5 – TKV 

 

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-ĐLTKV ngày 03/2/2016 của Hội đồng quản 

trị Tổng công ty điện lực TKV- CTCP về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Công ty thủy điện Đồng Nai 5 – TKV, chi nhánh của Tổng công ty điện 

lực TKV- CTCP; 

Căn cứ Quyết định số 1780/QĐ-ĐN5 ngày 13/12/2024 của Công ty thủy 

điện Đồng Nai 5- TKV về việc ban hành Quy định về lựa chọn nhà cung cấp vật 

tư để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và duy trì hoạt 

động thường xuyên của Công ty thủy điện Đồng Nai 5 – TKV; 

Căn cứ văn bản số 3793/ĐLTKV-KH ngày 25/12/2025 của Tổng Công ty 

điện lực-TKV về việc Tạm giao/Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất 

kinh doanh 2026 của Công ty thủy điện Đồng Nai 5 – TKV; 

Căn cứ tờ trình ngày 28/11/2025 của Phòng Kỹ thuật – An toàn về việc 

mua sắm, trang cấp bảo hộ lao động năm 2026 đã được Giám đốc duyệt; 

Căn cứ Quyết định số 2048/QĐ-ĐN5 ngày 19/12/ 2025 của Công ty thủy 

điện Đồng Nai 5 – TKV về việc Phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn 

nhà cung cấp: Cung cấp trang cấp bảo hộ lao động năm 2026; 

Căn cứ Biên bản đánh giá Bản chào giá ngày 16 tháng 01 năm 2026 của 

Tổ tư vấn; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ký ngày 20/01/2026 giữa Công ty 

Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV và Cửa Hàng Lê Thị Vững;  

Theo đề nghị của Tổ tư vấn tại tờ trình ngày 21/01/2026 về việc phê duyệt 

kết quả lựa chọn các nhà cung cấp: Cung cấp trang cấp bảo hộ lao động năm 

2026.  

Xét đề nghị của Tổ tư vấn. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp: Cung cấp trang cấp bảo 

hộ lao động năm 2026, số hiệu đơn hàng ĐN5-T12-2025-VT.02 với các nội dung 

sau: 

 1.Tên nhà cung cấp được lựa chọn: Cửa Hàng Lê Thị Vững. 

 2. Địa chỉ 133/2 Bùi Thị Xuân, Phường 1 Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng . 



3. Chủng loại vật tư, số lượng, giá trị: Chi tiết như phụ lục 1 kèm theo. 

4. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định. 

5. Thời gian giao hàng: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho Tổ tư vấn thực hiện các bước tiếp theo của quy 

trình lựa chọn Nhà cung cấp. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông Phó Giám 

đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng liên quan, Tổ tư vấn và nhà cung cấp 

được lựa chọn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Trang Websites TKV (để đăng tải) 

- Trang Websites ĐLTKV (để đăng tải) 

- Lưu: VT, KT-AT, TCKT, KHĐTVT.D(03)  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Văn Tuấn 
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PHỤ LỤC 1: 

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC HÀNG HÓA  CUNG CẤP 

(Đính kèm quyết định  Số:  93   /QĐ-ĐN5  ngày  22   /   01   /2026) 

STT 
Tên vật tư, 

hàng hoá 
Quy cách, mã hiệu hàng hóa 

Nhà sản 

xuất/Xuất Xứ 
Đvt 

Số  

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)  

Thành tiền 

(VNĐ) 

Thời gian 

bảo hành 

1 
Quần áo 

BHLĐ 

 Chất vải mềm, thoáng, hút mồ hôi, màu vải theo 

quy định bên mời thầu. 

 Biển tên thêu, may rời và gắn vào phía bên ngực 

trái;  

 Nguồn gốc vải may BHLĐ là vải kaki thành công, 

hóa chất nhuộm vải đảm bảo an toàn, vệ sinh, 

không gây tác hại, ảnh hưởng đến sức khỏe của 

người sử dụng; 

 Cam kết có đủ cùng một loại vải (được bên mời 

thầu chọn) để may đủ số lượng yêu cầu; 

Quần áo được may theo số đo của từng người.  

LTV- Việt Nam Bộ 107 560.000 59.920.000 

 

2 

Quần áo nhân 

viên tạp vụ, 

Nấu ăn, Y tế 

 Cotton lạnh - mềm mại, thoáng khí và thấm hút mồ 

hôi tốt, có độ bền cao, dễ giặt và bảo quản. Quần áo 

được may theo số đo của từng người. 

LTV- Việt Nam Bộ 10 560.000 5.600.000 

 

3 
Áo Blu trắng + 

Mũ y tế 

Kaki Cotton,  bề mặt phẳng mịn, thoáng khí, thấm 

hút mồ hôi tốt. Áo được may theo số đo của từng 

người. 

LTV- Việt Nam Bộ 4 330.000 1.320.000 

 

4 Mũ BHLĐ 

 Vỏ mũ bảo hộ lao động được chế tạo từ vật liệu 

nhựa Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) mật độ 

cao; 

 Phần trán có bọc lớp mút mềm và êm giúp thấm 

mồ hôi; phần gáy sau nón có khoá vặn để điều 

chỉnh kích cỡ; Có lót xốp bên trong nón để hấp thụ 

lực tác động lên nón. • Bộ phận giảm chấn bằng 3 

dây Polyester bền chắc với 6 điểm giảm chấn. • Dây 

quai nón kiểu chữ “Y” cố định chắc chắn và có 

khoá cài giúp đeo vào hoặc tháo ra dễ dàng. 

Dán/in logo, tên Công ty (HPC ĐN5) phía trước 

SSEDA -Hàn Quốc Cái 67 300.000 20.100.000 

 



STT 
Tên vật tư, 

hàng hoá 
Quy cách, mã hiệu hàng hóa 

Nhà sản 

xuất/Xuất Xứ 
Đvt 

Số  

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)  

Thành tiền 

(VNĐ) 

Thời gian 

bảo hành 

mũ. ( Số lượng mũ màu trắng : 55 cái, màu vàng : 6 

cái, màu xanh dương : 6 cái).  

5 Giầy BHLĐ 

Jogger Bestrun 2S3, - Chống đinh, chống dập ngón, 

chống trượt, chống tĩnh điện, chống dầu mỡ, chống 

thấm nước, 

Cỡ giày theo cỡ chân từng người. 

Jogger -TQ Đôi 56 520.000 29.120.000 

 

6 
Bộ quần áo đi 

mưa 

Loại vải dù 2 lớp chống thấm nước, Màu xanh Oliu 

kiểu quân nhu 
CT32 -Việt Nam Bộ 78 400.000 31.200.000 

 

7 
Tạp dề yếm 

nấu ăn  
vải kaki LTV- Việt Nam Cái 10 70.000 700.000 

 
8 Khẩu trang y tế   Loại 3 lớp - hộp 100 cái VTB  -Việt Nam Hộp 23 90.000 2.070.000  

9 
Găng tay vải 

bạt 

Chất liệu: vải bạt chéo hoặc bạt lóng vuông 100% 

cotton. chắc liệu bằng vải, bền , chắc chắn 

 Đặc tính: Găng bạt dầy 100% cotton, may kỹ và 

rộng rãi, gồm 2 lớp vải bạt dầy và vải lót mỏng may 

trần. Có thể chống nóng và chống cháy tốt nhờ tác 

dụng của cotton, găng tay chống cắt tốt 

Sang Hà -Việt Nam Đôi 100 17.000 1.700.000 

 

10 Găng tay len  

Loại dày, sợi len 65% cotton 

- Chịu được nhiệt độ: 80 độ C 

- Khả năng: chống nóng, chống va đập 

Sang Hà- Việt Nam Đôi 500 8.500 4.250.000 

 

11 Găng tay y tế  (hộp 100 cái) - Vglove GT615-200 
VGLOVE  -  Việt 

Nam 
Hộp 10 190.000 1.900.000 

 

12 
Đèn pin 

chuyên dụng 

Loại pin sạc Ultrafire XML ộ Sáng 1000 lumens 

maximum Pin 1 x 18650. 
UltraFire - TQ Cái 5 420.000 2.100.000 06  tháng 

13 Kính bảo hộ Kính trắng, Kính bảo hộ 3M,  chống bụi KBH - Đài Loan Cái 9 190.000 1.710.000  

14 
Nút tai chống 

ồn 
Nút tai chống ồn có dây 3M, Độ giảm ồn 25 dB NCO - VN Cặp 87 18.000 1.566.000 

 
Tổng cộng 163.256.000   

( Bằng chữ: Một trăm sáu mươi ba triệu hai trăm năm mươi sáu nghìn đồng). 
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